THUYẾT MINH TỔNG HỢP – ĐỒ ÁN QHCT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 – ĐƯỜNG N18 KẾT HỢP KDC THỊ TRẤN CẦN GIUỘC
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VI.1. Quy hoạch hệ thống giao thông
VI.1.1. Cơ sở thiết kế:

Định hướng quy hoạch giao thông dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD;

· Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế _TCXDVN 104-2007;
· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500...

· Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

VI.1.2. Giải pháp quy hoạch:

·  Quy hoạch mạng lưới đường giao thông tổng thể phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc. Các tuyến giao thông tiếp cận chính là đường Tránh Quốc lộ 50 (lộ giới 64m) và đường Tỉnh 835 (lộ giới dự kiến 30m), Đường Nguyễn Thái Bình (lộ giới 44m). Bên cạnh đó, các tuyến đường khu vực N17, N18, đường Mỹ Lộc – Trường Bình, đường D9 kết nối khu vực quy hoạch với hệ thống đường chính, đồng thời xây dựng mới các tuyến đường nội bộ để bổ sung hoàn chỉnh mạng lưới đường nhằm kết nối thuận tiện các khu chức năng và các khu vực lân cận. 

· Mạng lưới đường giao thông đối ngoại: đảm bảo kết nối thuận lợi với mạng lưới đường chính theo đúng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc. Định hình cấu trúc khung giao thông tổng thể toàn khu, làm nền tảng cho việc hình thành và phát triển mạng lưới đường giao thông nội bộ, giúp liên hệ thuận lợi giữa khu vực với các khu chức năng công cộng và các khu ở khác trong thị trấn cũng như trong vùng huyện Cần Giuộc và với Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, mạng lưới đường giao thông được tổ chức như sau:
· Đường Tránh QL50 là hướng kết nối chính giúp kết nối khu vực với hệ thống giao thông trên toàn huyện Cần Giuộc, và với thành phố Hồ Chí Minh. Lộ giới đường 64m; vỉa hè 6m; lòng đường rộng 52m;
· Đường Tỉnh 835 với lộ giới 30m, đường Nguyễn Thái Bình với lộ giới 44m, kết nối khu Quy hoạch với khu vực phía Đông và phía Đông Bắc thị trấn.

· Đường N17, N18, đường Mỹ Lộc – Trường Bình, đường D9 kết nối lưu lượng giao thông từ các tuyến đường nội bộ với hệ thống đường chính. 
· Dự án đường N18 có chiều dài 1.102,3m diện tích 22.564,1m2, trong đó diện tích đường N18 là 22.046,0 m2 và diện tích ngã giao đường N18 với Quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình là 518,1 m2.
· Mạng lưới đường giao thông đối nội: 
· Các tuyến đường nội bộ được hình thành và phát triển dựa trên hai trục đường khu vực. Các tuyến đường nội bộ tạo thành mạng lưới ô cờ, với khả năng tiếp cận cao, linh hoạt và kết nối nhanh chóng tới các tuyến đường giao thông khu vực, rất thuận tiện cho việc lưu thông xe cộ. Các tuyến đường này có lộ giới từ 6-14m. 
· Hệ thống giao thông khu vực quy hoạch được thống kê trong bảng sau:
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	CHIỀU DÀI
	 
	MẶT CẮT NGANG
	DIỆN TÍCH

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	TỔNG

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	trái
	Phân cách
	phải
	
	
	

	
	
	m
	m
	 
	m
	m
	m
	m
	m
	m2
	m2
	m2

	GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI
	2.211,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.703,8
	28.740,2
	46.444,0

	1
	ĐƯỜNG MỸ LỘC - TRƯỜNG BÌNH
	22,0
	363,0
	4-4
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3.630,0
	4.356,0
	7.986,0

	2
	ĐƯỜNG N17
	22,0
	406,0
	4-4
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	4.060,0
	4.872,0
	8.932,0

	3
	ĐƯỜNG N18
	20,0
	1.102,3
	5-5
	3,0
	3,0
	7,0
	0,0
	7,0
	6.613,8
	15.432,2
	22.046,0

	4
	ĐƯỜNG D9
	22,0
	340,0
	4-4
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3.400,0
	4.080,0
	7.480,0

	GIAO THÔNG ĐỐI NỘI
	2.366,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.749,2
	14.841,4
	27.590,6

	1
	ĐƯỜNG A1
	12,0
	123,0
	7-7
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	738,0
	738,0
	1.476,0

	2
	ĐƯỜNG A2
	12,0
	102,0
	7-7
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	612,0
	612,0
	1.224,0

	3
	ĐƯỜNG A3
	6,0
	73,0
	10-10
	1,0
	1,0
	2,0
	0,0
	2,0
	146,0
	292,0
	438,0

	4
	ĐƯỜNG A4
	12,0
	167,5
	7-7
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	1.005,0
	1.005,0
	2.010,0

	5
	ĐƯỜNG A5
	6,0
	108,3
	10-10
	1,0
	1,0
	2,0
	0,0
	2,0
	216,6
	433,2
	649,8

	6
	ĐƯỜNG A6
	12,0
	183,0
	7-7
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	1.098,0
	1.098,0
	2.196,0

	7
	ĐƯỜNG A7
	14,0
	322,6
	8-8
	3,5
	3,5
	3,5
	0,0
	3,5
	2.258,2
	2.258,2
	4.516,4

	8
	ĐƯỜNG A8
	10,0
	172,0
	9-9
	2,0
	2,0
	3,0
	0,0
	3,0
	688,0
	1.032,0
	1.720,0

	 
	ĐƯỜNG A9
	10,0
	281,0
	9-9
	2,0
	2,0
	3,0
	0,0
	3,0
	1.124,0
	1.686,0
	2.810,0

	9
	ĐƯỜNG B1
	12,0
	132,7
	7-7
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	796,2
	796,2
	1.592,4

	10
	ĐƯỜNG B2
	12,0
	272,0
	7-7
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	1.632,0
	1.632,0
	3.264,0

	11
	ĐƯỜNG B3
	20,0
	94,2
	6-6
	3,0
	3,0
	6,0
	2,0
	6,0
	565,2
	1.318,8
	1.884,0

	12
	ĐƯỜNG B4
	12,0
	300,0
	7-7
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	1.800,0
	1.800,0
	3.600,0

	13
	ĐƯỜNG B5
	6,0
	35,0
	10-10
	1,0
	1,0
	2,0
	0,0
	2,0
	70,0
	140,0
	210,0

	TỔNG
	4.577,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.453,0
	43.581,6
	74.034,6

	Diện tích giao thông chồng lấn tại các ngã giao
	708,0

	DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TOÀN KHU
	73.326,6
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VI.1.3. Các yếu tố kỹ thuật:
	CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHÍNH

	- Diện tích khu đất là : 
	180.000,0
	m²

	- Diện tích giao thông là : 
	73.326,6
	m²

	- Tỷ lệ đất giao thông:
	40,7
	%

	- Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 
	4.577,6
	m

	- Mật độ mạng lưới đường: 
	25,4
	km/km²


· Nút giao thông: Các nút giao thông giao cắt ngang cùng mức với các bán kính bó vỉa tuỳ theo vị trí giao lộ. 

· Các yếu tố kỹ thuật khác: các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới với kết cấu bê tông nhựa.
VI.1.4. Khái toán kinh phí

Kinh phí xây dựng hạng mục giao thông khu vực được thống kê trong bảng sau:
	HẠNG MỤC
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	
	(Km)
	(Tr.đồng/Km)
	(Tr.đồng)
	

	ĐƯỜNG CẤP I ĐỒNG BẰNG
	2,306
	50.042
	115.371,60
	 

	ĐƯỜNG CẤP III ĐỒNG BẰNG
	1,759
	26.672
	46.919,24
	 

	ĐƯỜNG CẤP V ĐỒNG BẰNG
	0,216
	12.622
	2.730,18
	 

	TỔNG
	165.021,03
	 

	Ghi chú: Không bao gồm kinh phí giải tỏa mặt bằng


Kinh phí xây dựng hạng mục giao thông: khoảng 165 tỷ VNĐ.

VI.2. QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT  

VI.2.1. Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch cao độ nền - thoát nước mặt dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01 : 2021/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07 : 2016/BXD;

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường;

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500...

VI.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

· Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền. Xác định hướng dốc chính theo địa hình tự nhiên, tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng. 

· Cao độ thiết kế bám sát địa hình hiện trạng, khu vực thiết kế tương đối thấp và bằng phẳng, thiết kế phải đảm bảo thoát nước mặt nhanh chóng, tránh ngập úng.

· Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền toàn khu vực.

· Tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng và đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây ngập úng cục bộ và tuân thủ kiến trúc cảnh quan của toàn khu.

· Khu vực thiết kế tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đắp nền do địa hình tương đối thấp.

VI.2.3. Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt:

Địa hình khu đất tương đối bằng phẳng, i< 0,1%, hướng dốc không rõ ràng do địa hình chủ yếu là đất trống.
· Hiện trạng cao độ tự nhiên dưới +1,70m.

· Khu vực ao hồ hiện hữu trong khu vực là nơi tiếp nhận lượng nước mưa.

VI.2.4. Giải pháp quy hoạch chiều cao:

· Phần lớn diện tích quy hoạch có nền đất tương đối thấp, đất trũng tụ nước do đó cần tôn nền toàn bộ khu quy hoạch đảm bảo khu vực không bị ngập lụt. 

· Lựa chọn cao độ san lấp và xây dựng có tính đến sự đồng bộ với quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc như sau:

· Cao độ san lấp cho khu vực quy hoạch là +2,30m.

· Cao độ xây dựng của khu vực là +2,50m.
· Khu xây dựng mới: tôn nền triệt để theo cao độ xây dựng khống chế.

· Độ dốc nền thiết kế: 

· Khu công trình công cộng và khu nhà ở: ( 0,4%

· Khu công viên cây xanh:                         ( 0,3%

· Hướng đổ dốc: theo hướng dốc địa hình tự nhiên và từ giữa các tiểu khu ra chung quanh. 
· Kênh Rạch Chanh – Trị Yên được tiến hành nạo vét khai thông dòng chảy hằng năm theo kế hoạch của thị trấn, nhằm đảm bảo khả năng tiếp nhận nước mưa kết hợp giao thông thủy của khu vực. 
· Khu vực cây xanh ven kênh Rạch Chanh – Trị Yên được san lấp đến cao độ khống chế H≥ 2,30m, nhằm tránh ngập úng. Bên cạnh đó, bố trí hệ thống kè trên bờ kênh Rạch Chanh – Trị Yên nhằm tránh hiện tượng sạt lở ven bờ. 

· Hệ thống kè kênh Rạch Chanh – Trị Yên: Khu vực ven kênh  được bố trí kè kè lát mái: gia cố trực tiếp lên mái bờ sông nhằm chống xói lở do tác động của dòng chảy và sóng, tuân thủ TCVN 8419 : 2010 - Công trình thủy lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ.
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Kè lát mái
·  Cấu tạo của kè lát mái

Kè lát mái gồm ba bộ phận chính: chân kè, thân kè và đỉnh kè (xem Hình 1 - Cấu tạo kè lát mái).

a) Chân kè: là phần đáy ở chân mái dốc, có tác dụng chống xói chân mái dốc và làm nền tựa cho thân kè. Thường sử dụng đá hộc, rọ đá, rồng đá hoặc bè chìm làm chân kè.
b) Đỉnh kè: là phần nằm ngang phía trên cùng của kè, có tác dụng bảo vệ thân kè đối với tác động của dòng chảy mặt và các tác động khác; đồng thời có thể kết hợp đường quản lý, bảo vệ. Bề rộng đỉnh kè thường được lấy bằng 1,0 m đến 2,0 m, bê tông lát đỉnh kè dày 0,3 m.
c) Thân kè: là phần kể từ đỉnh chân kè tới đỉnh kè: thân kè chịu tác động của dòng chảy, sóng, áp lực nước và áp lực dòng thấm. Thường dùng là đá hộc lát, đá lát chít mạch, đá xây, bê tông; đá lát trong khung đá xây hoặc khung bê tông, bê tông cốt thép
VI.2.5. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

· Sử dụng chủ yếu hệ thống cống ngầm để tổ chức thoát nước mưa.

· Toàn bộ nước mưa khu quy hoạch được thu gom bởi các tuyến cống bám theo các trục đường giao thông, sau đó thoát ra Kênh Rạch Chanh -  Trị Yên.

· Hệ thống cống bao gồm các tuyến cống tròn BTCT D400 ÷ D1500 (các tuyến cống có đường kính lớn từ D1000-D1500 tuân thủ theo định hướng QHPK thị trấn Cần Giuộc đảm bảo vừa thu gom lượng nước từ khu quy hoạch vừa đảm bảo tiếp nhận lưu lượng nước từ các khu lân cận đổ về dẫn ra nguồn tiếp nhận).
· Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh và độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,50m tính từ mặt đất đến đỉnh cống. 
· Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường độ mưa giới hạn với hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình.

· Chu kỳ tràn cống chọn
T = 3 năm đối với cống cấp 1 

                                            
  
T = 2 năm đối với cống cấp 2; cấp 3.

VI.2.6. Khái toán kinh phí

Kinh phí xây dựng hạng mục cao độ nền và thoát nước mặt khu vực được thống kê trong bảng sau:

	BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1000 VNđ)
	Thành tiền (1000 VNđ)

	1
	CỐNG BTCT D400
	Km
	0,225
	    1.189.862 
	                    267.719 

	2
	CỐNG BTCT D600
	Km
	0,675
	    1.935.832 
	                 1.306.686 

	3
	CỐNG BTCT D800
	Km
	0,215
	    2.871.532 
	                    617.379 

	4
	CỐNG BTCT D1000
	Km
	0,16
	    3.807.770 
	                    609.243 

	5
	CỐNG BTCT D1200
	Km
	0,215
	    5.163.520 
	                 1.110.157 

	6
	CỐNG BTCT D1500
	Km
	0,16
	    7.025.096 
	                 1.124.015 


	7
	HỐ GA
	cái
	109
	        10.000 
	                 1.090.000 

	8
	KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP
	m3
	54450
	200
	               10.890.000 

	TỔNG
	         17.015.200 


Kinh phí xây dựng hạng mục cao độ nền và thoát nước mặt: khoảng 17,1 tỷ VNĐ.

VI.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước
VI.3.1. Cơ sở thiết kế

Quy hoạch hệ thống cấp nước dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01 : 2021/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07 : 2016/BXD;

· Tiêu chuẩn ngành:

+ Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước _ TCXDVN 33: 2006;

+ Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm_TCXD 233-1999;

+ Tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy, chữa cháy _ TCVN 2622:1995.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500...;
· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường;

· Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

· Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

· Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh đảm bảo đáp ứng đầy đủ và liên tục đối với nhu cầu sinh hoạt, tưới cây, tưới đường…của khu vực.

· Hệ thống cấp nước đảm bảo tính chủ động trong đầu tư xây dựng và thuận tiện trong vận hành, quản lý.

· Thiết kế cấp nước phải bảo đảm tiêu chuẩn về cung cấp nước sạch đã qua xử lý.

VI.3.2. Chỉ tiêu cấp nước:

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150l/ người.ngày.

· Nước phục vụ công trình công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ: 2lít/ m²sàn. 
· Nước tưới cây, thảm cỏ,…: 3lít/ m²sàn.

· Nước dự phòng, thất thoát: 10% Q chung.

· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy.

· Hệ số dùng nước không điều hòa ngày của khu dân cư: Kngày = 1,2. 

· Tỷ lệ dân được cấp: 100%.

· Nhu cầu dùng nước:
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	DT SÀN
(m²)
	DÂN SỐ (người)
	CHỈ TIÊU (l/đvt)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP  (m3/ngđ)

	O1
	Đất ở hỗn hợp
	            204,1 
	          964,0 
	4
	150
	0,60

	O2
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.046,3 
	       4.747,5 
	40
	150
	6,00

	O3
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.197,1 
	       5.397,5 
	48
	150
	7,20

	O4
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            767,1 
	       3.464,5 
	28
	150
	4,20

	O5
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.260,2 
	       5.651,0 
	48
	150
	7,20

	O6
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.023,3 
	       4.611,5 
	40
	150
	6,00

	O7
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            723,7 
	       3.405,5 
	24
	150
	3,60

	O8
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            177,3 
	          886,5 
	4
	150
	0,60

	O9
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            297,9 
	       1.489,5 
	4
	150
	0,60

	O10
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.360,4 
	       6.802,0 
	72
	150
	10,80

	O11
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.290,2 
	       6.451,0 
	72
	150
	10,80

	O12
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         2.088,3 
	       9.887,0 
	88
	150
	13,20

	O13
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.567,6 
	       7.398,5 
	72
	150
	10,80

	O14
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         2.406,7 
	    11.803,5 
	84
	150
	12,60

	O15
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         2.381,1 
	    11.676,0 
	84
	150
	12,60

	O16a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.920,5 
	       9.031,5 
	96
	150
	14,40

	O16b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            319,0 
	       1.516,5 
	16
	150
	2,40

	O17a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.711,0 
	       8.555,0 
	96
	150
	14,40

	O17b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            497,8 
	       2.489,0 
	28
	150
	4,20

	O18
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            609,0 
	       2.593,0 
	32
	150
	4,80

	O19
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            744,8 
	       3.724,0 
	36
	150
	5,40

	O20
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            916,6 
	       4.583,0 
	44
	150
	6,60

	O21
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.768,7 
	       8.445,0 
	76
	150
	11,40

	O22
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.485,8 
	       7.049,5 
	64
	150
	9,60

	O23
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.485,6 
	       7.048,0 
	64
	150
	9,60

	O24
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.007,2 
	       4.587,5 
	40
	150
	6,00

	O25
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            341,8 
	       1.496,5 
	12
	150
	1,80

	O26
	Đất ở hỗn hợp
	         1.254,7 
	       5.702,0 
	48
	150
	7,20

	O27
	Đất ở hỗn hợp
	            846,9 
	       3.809,5 
	32
	150
	4,80

	O28
	Đất ở hỗn hợp
	            674,1 
	       3.083,5 
	24
	150
	3,60

	O29
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.324,3 
	       5.653,0 
	52
	150
	7,80

	O30
	Đất ở liền kề
	            427,9 
	       2.139,5 
	16
	150
	2,40

	O31
	Đất ở liền kề
	            902,7 
	       4.513,5 
	32
	150
	4,80

	O32
	Đất ở liền kề
	         1.052,3 
	       5.261,5 
	36
	150
	5,40

	O33
	Đất ở liền kề
	            867,4 
	       4.337,0 
	16
	150
	2,40

	O34
	Đất ở liền kề
	            588,3 
	       2.941,5 
	16
	150
	2,40

	O35
	Đất ở liền kề
	         1.080,9 
	       5.404,5 
	40
	150
	6,00

	O36
	Đất ở liền kề
	            559,6 
	       2.798,0 
	20
	150
	3,00

	O37
	Đất ở liền kề
	            612,7 
	       3.063,5 
	32
	150
	4,80

	O38
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.340,1 
	       6.700,5 
	56
	150
	8,40

	O39
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	         1.771,1 
	       8.855,5 
	72
	150
	10,80

	O40
	Đất ở liền kề
	         1.741,8 
	       8.709,0 
	40
	150
	6,00

	O41
	Đất ở liền kề
	         1.139,1 
	       5.695,5 
	32
	150
	4,80

	O42
	Đất ở liền kề
	            655,4 
	       3.277,0 
	28
	150
	4,20

	O43
	Đất ở liền kề
	         1.484,7 
	       7.423,5 
	36
	150
	5,40

	O44
	Đất ở liền kề hh chỉnh trang
	         1.810,3 
	       9.051,5 
	28
	150
	4,20

	O45
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            556,3 
	       2.781,5 
	12
	150
	1,80

	O46a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	              60,9 
	          304,5 
	4
	150
	0,60

	O46b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	            149,9 
	          749,5 
	8
	150
	1,20

	OHH
	Đất ở hỗn hợp
	         3.523,2 
	    15.272,0 
	40
	150
	6,00

	CC1
	Đất công trình công cộng
	            103,5 
	          248,4 
	-
	2
	0,50

	CC2
	Đất công trình công cộng
	         1.100,3 
	       1.320,4 
	-
	2
	2,64

	CC3
	Đất công trình công cộng
	            440,6 
	          528,7 
	-
	2
	1,06

	CQ
	Đất cơ quan - công an
	         9.407,1 
	    11.288,5 
	-
	2
	22,58

	CV1
	Đất công viên cây xanh
	         1.392,9 
	            69,6 
	-
	4
	5,57

	CV2
	Đất công viên cây xanh
	            724,1 
	            36,2 
	-
	4
	2,90

	CV3
	Đất công viên cây xanh
	            498,6 
	            24,9 
	-
	4
	1,99

	CV4
	Đất công viên cây xanh
	            609,0 
	            30,5 
	-
	4
	2,44

	CX1
	Đất cây xanh đô thị
	            875,1 
	            43,8 
	-
	4
	3,50

	CX2
	Đất cây xanh đô thị
	         1.153,9 
	            57,7 
	-
	4
	4,62

	CX3
	Đất cây xanh đô thị
	         2.838,1 
	          141,9 
	-
	4
	11,35

	CX4
	Đất cây xanh đô thị
	         3.002,6 
	          150,1 
	-
	4
	12,01

	CX5
	Đất cây xanh đô thị
	         6.261,3 
	          313,1 
	 
	4
	25,05

	GD
	Đất giáo dục
	       13.672,2 
	    16.406,6 
	-
	2
	32,81

	GDMN
	Đất giáo dục
	         1.258,5 
	       1.510,2 
	-
	2
	3,02

	YT
	Đất y tế
	         3.888,9 
	       3.111,1 
	-
	2
	6,22

	HLKR
	Đất hành lang kênh rạch
	         1.552,0 
	                -   
	-
	0,5
	0,78

	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	            537,7 
	          134,4 
	-
	2
	0,27

	MN1
	Mặt nước
	            760,5 
	                -   
	 
	 
	 

	MN2
	Mặt nước
	            139,4 
	                -   
	 
	 
	 

	 
	Đất cây phân cách dãy nhà
	         1.417,7 
	 
	 
	4
	5,67

	 
	Đất giao thông
	       73.326,6 
	 
	 
	0,5
	36,66

	DỰ PHÒNG. RÒ RỈ
	 15% Qtb 
	 
	73,05

	NƯỚC PCCC
	 10 (l/s/1 đám cháy) với 1 đám cháy xảy ra đồng thời trong 3 giờ liền 
	 
	108,00

	TỔNG CỘNG  
	780


Tổng nhu cầu dùng nước: khoảng 780 m3/ngđ
VI.3.3. Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

a. Nguồn nước:

· Nguồn cấp nước lấy từ các tuyến ống cấp nước D150-200 trên các trục đường tránh QL50, đường Tỉnh 835, đường N17,…theo định hướng quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc.

b.  Mạng lưới cấp nước:

· Mạng lưới vòng kết hợp mạng cụt đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục.

· Dựa vào quy hoạch mạng lưới giao thông, phân khu chức năng và vị trí đầu vào của tuyến ống cấp nước chính, thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch như sau:

· Từ các điểm đấu nối cấp nước theo các đường ống theo quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc, các tuyến ống nhánh kết nối với ống chính tạo mạng lưới vòng kết hợp mạng cụt cấp nước an toàn cho toàn khu vực. 

· Sử dụng ống uPVC cho các đường ống cấp nước.

· Mạng lưới đường ống cấp nước của khu quy hoạch được thiết kế hoàn chỉnh cho việc tiếp nhận nguồn nước máy của khu vực. Hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất tối thiểu 0,7m tính từ mặt đất đến đỉnh ống và cách móng công trình 1,5m, vận tốc nước chảy trong ống từ 1(3m/s. 

c. Cấp nước phòng cháy chữa cháy: 

Bố trí các trụ chữa cháy trên các tuyến ống cấp nước. Khoảng cách tối đa giữa hai trụ là 150m.

VI.3.4. Khái toán kinh phí
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ CẤP NƯỚC

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (ngàn VNđ)
	Thành tiền (ngànVNđ)

	1
	Ống cấp nước uPVC D100
	m
	5.450
	530
	             2.888.500,00 

	2
	Ống cấp nước uPVC D150
	m
	1.860
	669
	             1.244.340,00 

	3
	Ống cấp nước uPVC D200
	m
	40
	1.380
	                 55.200,00 

	4
	Trụ cứu hỏa
	cái
	15
	10.000
	               150.000,00 

	5
	Thiết bị, công trình khác
	30%
	             1.301.412,00 

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	          5.639.452,00 


Kinh phí phần quy hoạch cấp nước: khoảng 5,7 tỷ VNĐ

VI.4. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn
VI.4.1. Cơ sở thiết kế

Quy hoạch hệ thống thoát nước thải dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01 : 2021/BXD; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07 : 2016/BXD;

· Quy chuẩn - Tiêu chuẩn ngành:

· Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình _ TCXD 7957: 2008;

· Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về nước thải sinh hoạt_QCVN 14 - 2008.

· Nghị định số 38/2015/NĐ-TTg ngày 24/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500...

· Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

VI.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

· Thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải từ các hoạt động trong khu quy hoạch đưa về đường ống thoát nước về trạm xử lý. Thu gom rác mỗi ngày đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

· Nước thải phân tiểu trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung phải qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn trong từng công trình.

VI.4.3. Chỉ tiêu thoát nước thải:

a. Tiêu chuẩn thoát nước thải và chất thải rắn

· Thu gom nước thải sinh hoạt phải đạt 100% lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt.

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ.

· Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng: 0,01 kg/m² sàn.
· Chỉ tiêu thải chất thải rắn giao thông, cây xanh: 0,005 kg/m².
b. Lưu lượng nước thải và rác thải:

	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	DT 
(m²)
	DT SÀN
(m²)
	DÂN SỐ (người)
	CHỈ TIÊU (l/đvt)
	LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI  (m3/ngđ)
	CHỈ TIÊU CTR (kg/đvt)
	KHỐI LƯỢNG CTR (kg/ngđ)

	O1
	Đất ở hỗn hợp
	204,1
	964,0
	4
	150
	0,60
	1,0
	0,004

	O2
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.046,3
	4.747,5
	40
	150
	6,00
	1,0
	0,04

	O3
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.197,1
	5.397,5
	48
	150
	7,20
	1,0
	0,048

	O4
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	767,1
	3.464,5
	28
	150
	4,20
	1,0
	0,028

	O5
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.260,2
	5.651,0
	48
	150
	7,20
	1,0
	0,048

	O6
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.023,3
	4.611,5
	40
	150
	6,00
	1,0
	0,04

	O7
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	723,7
	3.405,5
	24
	150
	3,60
	1,0
	0,024

	O8
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	177,3
	886,5
	4
	150
	0,60
	1,0
	0,004

	O9
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	297,9
	1.489,5
	4
	150
	0,60
	1,0
	0,004

	O10
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.360,4
	6.802,0
	72
	150
	10,80
	1,0
	0,072

	O11
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.290,2
	6.451,0
	72
	150
	10,80
	1,0
	0,072

	O12
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2.088,3
	9.887,0
	88
	150
	13,20
	1,0
	0,088

	O13
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.567,6
	7.398,5
	72
	150
	10,80
	1,0
	0,072

	O14
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2.406,7
	11.803,5
	84
	150
	12,60
	1,0
	0,084

	O15
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2.381,1
	11.676,0
	84
	150
	12,60
	1,0
	0,084

	O16a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.920,5
	9.031,5
	96
	150
	14,40
	1,0
	0,096

	O16b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	319,0
	1.516,5
	16
	150
	2,40
	1,0
	0,016

	O17a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.711,0
	8.555,0
	96
	150
	14,40
	1,0
	0,096

	O17b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	497,8
	2.489,0
	28
	150
	4,20
	1,0
	0,028

	O18
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	609,0
	2.593,0
	32
	150
	4,80
	1,0
	0,032

	O19
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	744,8
	3.724,0
	36
	150
	5,40
	1,0
	0,036

	O20
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	916,6
	4.583,0
	44
	150
	6,60
	1,0
	0,044

	O21
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.768,7
	8.445,0
	76
	150
	11,40
	1,0
	0,076

	O22
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.485,8
	7.049,5
	64
	150
	9,60
	1,0
	0,064

	O23
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.485,6
	7.048,0
	64
	150
	9,60
	1,0
	0,064

	O24
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.007,2
	4.587,5
	40
	150
	6,00
	1,0
	0,04

	O25
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	341,8
	1.496,5
	12
	150
	1,80
	1,0
	0,012

	O26
	Đất ở hỗn hợp
	1.254,7
	5.702,0
	48
	150
	7,20
	1,0
	0,048

	O27
	Đất ở hỗn hợp
	846,9
	3.809,5
	32
	150
	4,80
	1,0
	0,032

	O28
	Đất ở hỗn hợp
	674,1
	3.083,5
	24
	150
	3,60
	1,0
	0,024

	O29
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.324,3
	5.653,0
	52
	150
	7,80
	1,0
	0,052

	O30
	Đất ở liền kề
	427,9
	2.139,5
	16
	150
	2,40
	1,0
	0,016

	O31
	Đất ở liền kề
	902,7
	4.513,5
	32
	150
	4,80
	1,0
	0,032

	O32
	Đất ở liền kề
	1.052,3
	5.261,5
	36
	150
	5,40
	1,0
	0,036

	O33
	Đất ở liền kề
	867,4
	4.337,0
	16
	150
	2,40
	1,0
	0,016

	O34
	Đất ở liền kề
	588,3
	2.941,5
	16
	150
	2,40
	1,0
	0,016

	O35
	Đất ở liền kề
	1.080,9
	5.404,5
	40
	150
	6,00
	1,0
	0,04

	O36
	Đất ở liền kề
	559,6
	2.798,0
	20
	150
	3,00
	1,0
	0,02

	O37
	Đất ở liền kề
	612,7
	3.063,5
	32
	150
	4,80
	1,0
	0,032

	O38
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.340,1
	6.700,5
	56
	150
	8,40
	1,0
	0,056

	O39
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1.771,1
	8.855,5
	72
	150
	10,80
	1,0
	0,072

	O40
	Đất ở liền kề
	1.741,8
	8.709,0
	40
	150
	6,00
	1,0
	0,04

	O41
	Đất ở liền kề
	1.139,1
	5.695,5
	32
	150
	4,80
	1,0
	0,032

	O42
	Đất ở liền kề
	655,4
	3.277,0
	28
	150
	4,20
	1,0
	0,028

	O43
	Đất ở liền kề
	1.484,7
	7.423,5
	36
	150
	5,40
	1,0
	0,036

	O44
	Đất ở liền kề hh chỉnh trang
	1.810,3
	9.051,5
	28
	150
	4,20
	1,0
	0,028

	O45
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	556,3
	2.781,5
	12
	150
	1,80
	1,0
	0,012

	O46a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	60,9
	304,5
	4
	150
	0,60
	1,0
	0,004

	O46b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	149,9
	749,5
	8
	150
	1,20
	1,0
	0,008

	OHH
	Đất ở hỗn hợp
	3.523,2
	15.272,0
	40
	150
	6,00
	1,0
	0,04

	CC1
	Đất công trình công cộng
	103,5
	248,4
	-
	2
	0,50
	0,01
	0,002

	CC2
	Đất công trình công cộng
	1.100,3
	1.320,4
	-
	2
	2,64
	0,01
	0,013

	CC3
	Đất công trình công cộng
	440,6
	528,7
	-
	2
	1,06
	0,01
	0,005

	CQ
	Đất cơ quan - công an
	9.407,1
	11.288,5
	-
	2
	22,58
	0,01
	0,113

	CV1
	Đất công viên cây xanh
	1.392,9
	69,6
	-
	4
	
	0,005
	0,007

	CV2
	Đất công viên cây xanh
	724,1
	36,2
	-
	4
	
	0,005
	0,004

	CV3
	Đất công viên cây xanh
	498,6
	24,9
	-
	4
	
	0,005
	0,002

	CV4
	Đất công viên cây xanh
	609,0
	30,5
	-
	4
	
	0,005
	0,003

	CX1
	Đất cây xanh đô thị
	875,1
	43,8
	-
	4
	
	0,005
	0,004

	CX2
	Đất cây xanh đô thị
	1.153,9
	57,7
	-
	4
	
	0,005
	0,006

	CX3
	Đất cây xanh đô thị
	2.838,1
	141,9
	-
	4
	
	0,005
	0,014

	CX4
	Đất cây xanh đô thị
	3.002,6
	150,1
	-
	4
	
	0,005
	0,015

	CX5
	Đất cây xanh đô thị
	6.261,3
	313,1
	
	4
	
	0,005
	0,031

	GD
	Đất giáo dục
	13.672,2
	16.406,6
	-
	2
	32,81
	0,01
	0,164

	GDMN
	Đất giáo dục
	1.258,5
	1.510,2
	-
	2
	3,02
	0,01
	0,015

	YT
	Đất y tế
	3.888,9
	3.111,1
	-
	2
	6,22
	0,01
	0,031

	HLKR
	Đất hành lang kênh rạch
	1.552,0
	-
	-
	0,5
	
	0,005
	0,008

	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	537,7
	134,4
	-
	2
	0,27
	0,01
	0,001

	MN1
	Mặt nước
	760,5
	-
	
	
	
	
	

	MN2
	Mặt nước
	139,4
	-
	
	
	
	
	

	
	Đất cây phân cách dãy nhà
	1.417,7
	
	
	4
	
	0,005
	0,007

	
	Đất giao thông
	73.326,6 


	
	
	0,5
	
	0,005
	0,367

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	449,4
	
	2,8


· Tổng lưu lượng nước thoát: khoảng 450 m³/ngđ.

· Tổng khối lượng rác thải: khoảng 2,8 tấn/ngđ.

VI.4.4. Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới thoát nước và xử lý chất thải rắn

· Nơi tiếp nhận: Toàn bộ nước thải bẩn của khu quy hoạch được gom theo các đường cống trên các trục giao thông về trạm xử lý nước thải phía Bắc khu quy hoạch, công suất 450m³/ngđ. Nước sau khi xử lý tại trạm phải đạt tiêu chuẩn ghi ở cột A, QCVN 14-2008/BTNMT trước khi xả ra kênh Rạch Chanh. 

· Trên mạng lưới đường phố đặt các tuyến cống thoát nước thải riêng, cống tự chảy dùng cống tròn BTCT, đặt dưới vỉa hè với độ sâu chôn cống nhỏ nhất là 0,5m, độ dốc tối thiểu là 1/D. Các tuyến này đặt sao cho thu được nước thải của tất cả các đối tượng thải nước 2 bên đường. Nước thải phân tiểu được xử lý cục bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi xả vào hệ thống thoát nước ngoài phố.
· Khuyến khích phân loại rác tại nguồn. Toàn bộ chất thải rắn sau khi tập kết tại điểm tập kết chất thải rắn cạnh trạm xử lý nước thải với CS: 2,8 tấn/ngđ, sau đó đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, Tp HCM.

[image: image3.jpg]


Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải khu dân cư tập trung

· Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư tập trung sẽ được thu gom và chảy qua hệ thống song chắn rác thô (SCR) để loại bỏ các loại rác thải lẫn vào có kích thước lớn. 
· Nước thải sau khi qua SCR thô sẽ chảy qua bể tách mỡ/ lắng cặn để xử lý lớp vãng mỡ nổi lên trên cùng các loại rác có kích thước nhỏ mà hệ thống lọc rác thô không giữ lại được. Đồng thời với cấu tạo chuyên biệt của bể này mà lượng cặn bao gồm đất, cát… lẫn vào nước thải sẽ được lắng xuống đáy. 2 thành phần này sẽ được thu gom bằng thiết bị chuyên dụng, lớp nước thải ở giữa sẽ chuyển sang hố thu gom.
Hố thu gom được bố trí SCR tinh để ngăn các loại huyền phù, rác thải có kích thước bé còn sót lại đi vào bể điều hòa, sẽ làm giảm khả năng xử lý của bể và hệ thống phía sau. Lượng rác này sẽ được thu gom để tránh hiện tượng tắc lọc sẽ làm gián đoạn dòng chảy của nước thải vào bể điều hòa.
· Nước thải sau đó được bơm qua bể điều hòa bởi 1 trong 2 bơm được bố trí ở đây. 2 bơm này hoạt động luân phiên nhau để tránh trường hợp hỏng bơm sẽ gây tê liệt toàn hệ thống). Tại bể điều hòa, một hệ thống sục khí được bố trí dưới bể sẽ cung cấp không khí và sục đều đồng thời làm đồng đều các hàm lượng COD, BOD, N,P… có trong nước. Bể điều hòa còn có tác dụng điều hòa dòng chảy và làm đồng đều các chất độc hại để tránh hiện tượng nước thải tại một điểm nào đó trong bể có nồng độ chất độc hại quá cao sẽ dẫn đến ảnh hưởng cho vi sinh vật xử lý sau này. Nước thải sau đó được dẫn sang bể vi sinh/ lắng kết hợp.
· Tại bể vi sinh/lắng kết hợp này sẽ diễn ra 2 pha xử lý:
· Pha sục khí của bể vi sinh, nước thải được trộn đều với không khí và bùn vi sinh nhờ hệ thống đĩa thổi khí và máy khuấy chìm bố trí dưới đáy bể. Đĩa thổi khí có tác dụng cung cấp oxy cho VSV nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho VSV hoạt động. Máy khuấy chìm sẽ trộn đều các thành phần nước thải, không khí và bùn vi sinh để tăng hiệu quả xử lý.
· Tại pha lắng: Nước thải sau khi được xử lý bằng vi sinh sẽ chuyển sang pha lắng. Tại pha này, không khí ngưng cung cấp và nước thải được để yên nhằm tăng hiệu quả lắng bùn nhờ trọng lực. Quá trình lắng diễn ra sẽ tách được bùn vi sinh lắng xuống đáy bể và thu được lượng nước trong ở trên. Nước thải sau khi thu được sẽ cho dẫn xuống bể khử trùng.
· Tại bể khử trùng, hóa chất Clorin sẽ được châm vào để tiêu diệt các loại vi khuẩn đang còn sót lại sau quá trình xử lý, mà chủ yếu là vi khuẩn đường ruột Coliform. Trong thời gian khoảng 30 phút sau khi châm hóa chất để đảm bảo các loại vi khuẩn đã được tiêu diệt hoàn toàn, nước thải được xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Lượng bùn lắng dưới đáy bể sau đó được thu gom và xử lý bằng thiết bị xử lý chuyên dụng.

VI.4.5. Khái toán kinh phí hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền 

	
	
	
	
	(nghìn đồng)
	(nghìn đồng)

	1
	CỐNG D300
	m
	220
	                1.114 
	                        245.080,00 

	2
	HỐ GA
	cái
	150
	              10.000 
	                     1.500.000,00 

	3
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	m3
	450
	              20.000 
	                     9.000.000,00 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	                10.745.080,00 


Kinh phí phần quy hoạch thoát nước thải, vệ sinh môi trường: khoảng 10,8 tỷ VNĐ

VI.5. Quy hoạch hệ thống điện và chiếu sáng
VI.5.1. Cơ sở thiết kế

Quy hoạch hệ thống điện và chiếu sáng đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 đường N18 kết hợp khu dân cư mới dựa trên các tài liệu sau:

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01 : 2021/BXD; 

· Qui phạm trang bị điện phần:


I  Qui định chung



11TCN - 18 – 2006

II  Hệ thống đường dẫn điện

11TCN - 19 – 2006

III  Bảo vệ và tự động


11TCN - 20 – 2006

IV  Thiết bị phân phối và trạm BA

11TCN - 21 – 2006

· Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

· Quyết định 1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hóa áp trung thế 22 kV.

· Máy biến áp lực IEC-76.

· Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về  an toàn điện.

· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, tỷ lệ 1/500...

· Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện. 

VI.5.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

· Xây dựng trạm biến áp riêng cho toàn bộ khu, xây dựng mạng chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng hạng mục công trình trong khu vực…

· Hệ thống cấp điện là hệ thống nổi lâu dài sẽ được ngầm hoá đảm bảo mỹ quan đô thị, ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu trung tâm còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước, thông tin liên lạc...
· Chỉ tiêu cấp điện: 

· Ở, sinh hoạt: 1500 kWh/người.năm.

· Khu nhà liền kề: 3kW/hộ.

· Công trình công cộng, trường học…: 0,02 ÷ 0,03 kW/m2 theo diện tích sàn xây dựng.

· Công viên: 20 kW/ha.

· Giao thông: 10 kW/ha.

VI.5.3. Hiện trạng cấp điện:

Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia TBA 110/22kV Long Hậu, TBA 110/22kV Cần Đước thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường tỉnh 835 và đường Nguyễn Thái Bình.

Hệ thống lưới điện ha thế và trạm biến áp được xây dựng tương đối hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu phụ tải 100% hộ dân hiện hữu trong khu quy hoạch.

VI.5.4. Giải pháp quy hoạch

a. Nhu cầu phụ tải điện dự kiến:

· Nhu cầu phụ tải điện bao gồm điện sinh hoạt dân dụng phục vụ khu nhà ở, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, chiếu sáng lối đi sân bãi và điện sản xuất…

· Xác định phụ tải: Căn cứ chỉ tiêu cấp điện, khả năng phát triển phụ tải, dự phòng và hao hụt 15%, cos(()=0,85. Dự kiến nhu cầu phụ tải điện khu quy hoạch cụ thể như sau:

	STT
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	NHU CẦU
(kW)
	NHU CẦU
(KVA)

	1
	O1
	Đất ở hỗn hợp
	26,6
	29,6

	2
	O2
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	27,6
	30,7

	3
	O3
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	33,1
	36,8

	4
	O4
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	19,3
	21,5

	5
	O5
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	33,1
	36,8

	6
	O6
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	27,6
	30,7

	7
	O7
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	16,6
	18,4

	8
	O8
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2,8
	3,1

	9
	O9
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2,8
	3,1

	10
	O10
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	49,7
	55,2

	11
	O11
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	49,7
	55,2

	12
	O12
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	60,7
	67,5

	13
	O13
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	49,7
	55,2

	14
	O14
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	58,0
	64,4

	15
	O15
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	58,0
	64,4

	16
	O16a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	66,2
	73,6

	17
	O16b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	11,0
	12,3

	18
	O17a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	66,2
	73,6

	19
	O17b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	19,3
	21,5

	20
	O18
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	22,1
	24,5

	21
	O19
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	24,8
	27,6

	22
	O20
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	30,4
	33,7

	23
	O21
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	52,4
	58,3

	24
	O22
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	44,2
	49,1

	25
	O23
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	44,2
	49,1

	26
	O24
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	27,6
	30,7

	27
	O25
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	8,3
	9,2

	28
	O26
	Đất ở hỗn hợp
	33,1
	36,8

	29
	O27
	Đất ở hỗn hợp
	22,1
	24,5

	30
	O28
	Đất ở hỗn hợp
	16,6
	18,4

	31
	O29
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	35,9
	39,9

	32
	O30
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	11,0
	12,3

	33
	O31
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	22,1
	24,5

	34
	O32
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	24,8
	27,6

	35
	O33
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	11,0
	12,3

	36
	O34
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	11,0
	12,3

	37
	O35
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	27,6
	30,7

	38
	O36
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	13,8
	15,3

	39
	O37
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	22,1
	24,5

	40
	O38
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	38,6
	42,9

	41
	O39
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	49,7
	55,2

	42
	O40
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	27,6
	30,7

	43
	O41
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	22,1
	24,5

	44
	O42
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	19,3
	21,5

	45
	O43
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	24,8
	27,6

	46
	O44
	Đất ở liền kề hh chỉnh trang
	19,3
	21,5

	47
	O45
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	8,3
	9,2

	48
	O46a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2,8
	3,1

	49
	O46b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	5,5
	6,1

	50
	OHH
	Đất ở hỗn hợp
	421,5
	468,3

	51
	CC1
	Đất công trình công cộng
	6,9
	7,6

	52
	CC2
	Đất công trình công cộng
	36,4
	40,5

	53
	CC3
	Đất công trình công cộng
	14,6
	16,2

	54
	CQ
	Đất cơ quan - công an
	311,6
	346,2

	55
	CV1
	Đất công viên cây xanh
	2,6
	2,8

	56
	CV2
	Đất công viên cây xanh
	1,3
	1,5

	57
	CV3
	Đất công viên cây xanh
	0,9
	1,0

	58
	CV4
	Đất công viên cây xanh
	1,1
	1,2

	59
	CX1
	Đất cây xanh đô thị
	1,6
	1,8

	60
	CX2
	Đất cây xanh đô thị
	2,1
	2,4

	61
	CX3
	Đất cây xanh đô thị
	5,2
	5,8

	62
	CX4
	Đất cây xanh đô thị
	5,5
	6,1

	63
	CX5
	Đất cây xanh đô thị
	11,5
	12,8

	64
	GD
	Đất giáo dục
	452,8
	503,1

	65
	GDMN
	Đất giáo dục
	41,7
	46,3

	66
	YT
	Đất y tế
	85,9
	95,4

	67
	HLKR
	Đất hành lang kênh rạch
	
	

	68
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	4,9
	5,5

	69
	MN1
	Mặt nước
	0,7
	0,8

	70
	MN2
	Mặt nước
	
	

	71
	 
	Đất cây phân cách dãy nhà
	
	

	72
	 
	Đất giao thông
	67,5
	75,0

	73
	TỔNG CỘNG
	2.877,5
	3.197,2


b. Nguồn điện: 

Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch sử dụng nguồn điện quốc gia TBA 110/22kV Cần Đước, TBA 110/22kV Long Hậu. Lâu dài được bổ sung nguồn điện từ TBA 110/22kV Long Hậu thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường tỉnh 835, tuyến tránh QL 50 và đường Nguyễn Thái Bình.

Xây dựng mới tuyến trung thế ngầm 22kV dọc các đường theo quy hoạch phân khu cung cấp nguồn điện cho khu quy hoạch.

c. Trạm biến thế phân phối 22 / 0,4 kV:
· Xây dựng mới các trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV cung cấp điện hạ thế cho khu dân cư xây dựng mới. Hình thức các trạm biến áp là trạm phòng, trạm hợp bộ, trạm đơn thân, trên giàn hoặc bố trí bên trong các trung tâm thương mại…

d. Lưới điện: 

· Lưới điện trung thế 22 kV:

· Cải tạo lưới điện trung thế hiện hữu, xây dựng mới tuyến trung thế 22kV cấp điện trung thế cho trạm biến áp phân phối sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện ≥ 120mm2 lâu dài sẽ được ngầm hoá đảm bảo mỹ quan đô thị.

· Chiều dài tuyến trung thế 22kV xây dựng mới khoảng : 1km.

· Lưới điện hạ thế:

· Cải tạo lưới điện hạ thế hiện hữu đang vận hành phục vụ phụ tải cho các hộ dân sinh sống hiện hữu phù hợp với lộ giới quy hoạch.
· Xây dựng mới lưới điện ngầm hạ thế đấu nối từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất. Các phụ tải được lấy điện ở các tủ phân phối thứ cấp gần nhất, việc phân tải theo thực tế sử dụng. 

· Chiều dài tuyến hạ thế xây mới: 4,2km.

· Hệ thống chiếu sáng:

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị.

+ Chiếu sáng đường đô thị: (gồm chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ)

· Tất cả các loại đường trong khu dân cư đều được chiếu sáng nhân tạo, các vỉa hè đường được tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường.

· Sử dụng đèn LED có công suất từ 100W-400W, đèn compact, đèn trang trí… ánh sáng vàng làm tăng độ nhạy độ phân biệt đối với mắt thường, tùy theo từng loại đường từng khu vực mà bố trí, sử dụng trụ bát giác STK hình côn cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh, ở các quảng trường sử dụng trụ đèn trang trí.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực, các tủ này được lắp đặt các contactor, điện kế, rờ le thời gian và một số thiết bị phụ khác. Vị trí nguồn được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

· Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

 + Chiếu sáng công viên, vườn hoa: 

· Tất cả cổng ra vào, các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, các đường trong công viên, vườn hoa đều được chiếu sáng nhân tạo.

· Sử dụng đèn LED, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp. Trụ sử dụng trong công viên, vườn hoa là loại trụ đèn trang trí STK, gang, nhôm.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng công viên, vườn hoa được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp gần nhất trong khu vực.

·  Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

+ Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc: 

· Thiết kế kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.

· Sử dụng đèn LED, đèn pha, đèn trang trí có công suất từ 100W-400W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp.

· Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc được lấy từ các tủ phân phối trong các công trình kiến trúc.

· Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC.

· Chiều dài tuyến chiếu sáng khoảng: 6km.

VI.5.5. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí:

· Xây dựng mới tuyến cáp nổi trung thế 22KV 

 272 triệu đồng/km x 1km
= 272 triệu đồng

· Xây dựng mới tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4KV

750 triệu đồng/km x 4.2km

 = 3.150 triệu đồng

· Xây dựng mới cáp ngầm chiếu sáng:

420 triệu đồng /1km x 6 km 
= 2.520 triệu đồng 

· Xây mới trạm biến áp cấp điện cho chiếu sáng và công trình công cộng:

1,2 triệu đồng/kVA x 4.000kVA 
 = 4.800 triệu đồng

· Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống điện: 10.742 triệu đồng (khoảng 11 tỷ đồng).

VI.6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC:

VI.6.1. Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch thông tin liên lạc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 đường N18 kết hợp khu dân cư mới dựa trên các tài liệu sau:
· Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông tỷ lệ 1/500.

· Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Tiêu chuẩn TC,VNPT/06,2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm

VI.6.2. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

· Đầu tư xây dựng mới một hệ thống thông tin hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia.

· Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở
:  01-02 thuê bao / 01hộ.

· Công trình công cộng, trường học…
: 5-30 thuê bao/khu.
VI.6.3. Hiện trạng:  

Hệ thống TTLL được xây dựng tương đối hoàn chỉnh thông qua tuyến TTLL hiện hữu dọc đường tỉnh 835, tuyến tránh QL 50 và đường Nguyễn Thái Bình từ bưu điện Cần Giuộc đến.

VI.6.4. Phương án quy hoạch:

a. Nguồn cung cấp:

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm từ bưu điện huyện Cần Giuộc đến cung cấp dịch vụ cho khu quy hoạch thông qua tuyến thông tin liên lạc hiện hữu dọc đường tỉnh 835, tuyến tránh QL 50 và đường Nguyễn Thái Bình.

b. Xác định nhu cầu:

Dự kiến nhu cầu thuê bao từng khu trong khu quy hoạch như sau:

	STT
	TÊN 
LÔ
	CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT
	NHU CẦU
(Thuê Bao)

	1
	O1
	Đất ở hỗn hợp
	1

	2
	O2
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	10

	3
	O3
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	12

	4
	O4
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	7

	5
	O5
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	12

	6
	O6
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	10

	7
	O7
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	6

	8
	O8
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1

	9
	O9
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1

	10
	O10
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	18

	11
	O11
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	18

	12
	O12
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	22

	13
	O13
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	18

	14
	O14
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	21

	15
	O15
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	21

	16
	O16a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	24

	17
	O16b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	4

	18
	O17a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	24

	19
	O17b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	7

	20
	O18
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	8

	21
	O19
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	9

	22
	O20
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	11

	23
	O21
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	19

	24
	O22
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	16

	25
	O23
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	16

	26
	O24
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	10

	27
	O25
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	3

	28
	O26
	Đất ở hỗn hợp
	12

	29
	O27
	Đất ở hỗn hợp
	8

	30
	O28
	Đất ở hỗn hợp
	6

	31
	O29
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	13

	32
	O30
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	4

	33
	O31
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	8

	34
	O32
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	9

	35
	O33
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	4

	36
	O34
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	4

	37
	O35
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	10

	38
	O36
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	5

	39
	O37
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	8

	40
	O38
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	14

	41
	O39
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	18

	42
	O40
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	10

	43
	O41
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	8

	44
	O42
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	7

	45
	O43
	Đất ở liền kề - nhà ở XH
	9

	46
	O44
	Đất ở liền kề hh chỉnh trang
	7

	47
	O45
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	3

	48
	O46a
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	1

	49
	O46b
	Đất ở liền kề xây dựng mới
	2

	50
	OHH
	Đất ở hỗn hợp
	153

	51
	CC1
	Đất công trình công cộng
	2

	52
	CC2
	Đất công trình công cộng
	13

	53
	CC3
	Đất công trình công cộng
	5

	54
	CQ
	Đất cơ quan - công an
	113

	55
	CV1
	Đất công viên cây xanh
	7

	56
	CV2
	Đất công viên cây xanh
	4

	57
	CV3
	Đất công viên cây xanh
	2

	58
	CV4
	Đất công viên cây xanh
	3

	59
	CX1
	Đất cây xanh đô thị
	4

	60
	CX2
	Đất cây xanh đô thị
	6

	61
	CX3
	Đất cây xanh đô thị
	14

	62
	CX4
	Đất cây xanh đô thị
	15

	63
	CX5
	Đất cây xanh đô thị
	31

	64
	GD
	Đất giáo dục
	164

	65
	GDMN
	Đất giáo dục
	15

	66
	YT
	Đất y tế
	31

	67
	HLKR
	Đất hành lang kênh rạch
	

	68
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1

	69
	MN1
	Mặt nước
	

	70
	MN2
	Mặt nước
	

	71
	 
	Đất cây phân cách dãy nhà
	

	72
	 
	Đất giao thông
	-

	73
	TỔNG CỘNG
	1.084


c. Bố trí đường dây:

· Cải tạo hệ thống TTLL hiện hữu phù hợp với quy hoạch, xây dựng mới các tủ TTLL đấu nối vào tuyến TTLL hiện hữu cung cấp dịch vụ TTLL cho khu quy hoạch.

· Xây dựng và lắp đặt lưới ngầm thông tin liên lạc phân phối sử dụng cáp quang tùy theo nhu cầu sử dụng và được đấu nối vào tuyến cáp chính cung cấp dịch vụ cho hộ tiêu thụ thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

· Hệ thống cáp trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm.

· Tuyến cống bể: Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống.

VI.6.5. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí:

· Tuyến cống bể cáp:∑  c¸p= 1.084 port x 4,5 triệu đồng/port = 4.878 triệu đồng.

· Chi phí hòa mạng : 0,4 triệu/thuê bao x 1.084  = 434 triệu đồng

Vậy khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khoảng 5.312 triệu đồng (khoảng 5,3 tỷ đồng).
VI.7. Đánh giá môi trường chiến lược
VI.7.1. Phần mở đầu

VI.7.1.1. Nội dung nghiên cứu ĐMC 

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của các phương án quy hoạch.

Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch; Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

VI.7.1.2. Phương pháp đánh giá ĐMC

a. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp đo đạc các số liệu chất lượng môi trường hiện trạng tại khu vực quy hoạch, định vị các điểm quan trắc và địa hình khu vực…

b. Phương pháp điều tra xã hội học

Được sử dụng trong quá trình điều tra xã hội học thông qua phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, người dân địa phương ở nơi lập quy hoạch thông qua các cuộc họp tham vấn. Cách tiếp cận có sự tham vấn các bên liên quan được áp dụng trong tất cả quá trình thu thập thông tin. 

c. Phương pháp so sánh

Tổng hợp các số liệu thu thập được, so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Từ đó rút ra những kết luận về ảnh hưởng hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động của dự án đến môi trường, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiêm môi trường.

d. Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo

Tổng hợp thông tin số liệu và viết báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

VI.7.1.3. Cơ sở pháp lý

· Luật xây dựng 2014 ngày 18/6/2014;
· Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
· Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

· Nghị định 37/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Nghị định số 38/2015/NĐ-TTg ngày 24/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ  về quản lý chất thải và phế liệu;

· Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
· Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Quyết định 1216/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ;

· Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

· Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2015/BTNMT);

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2015/BTNMT); 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT); 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: QCVN 05:2013/BTNMT;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt: QCVN 14: 2008/BTNMT;

· Quy chuẩn tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT.
VI.7.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường và xã hội

	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Vấn đề môi trường liên quan
	Mục tiêu môi trường và xã hội

	1
	Chất lượng môi trường nước

	-
	Chất lượng nước mặt 
	Ô nhiễm nguồn nước
	· Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT



	-
	Chất lượng nước ngầm
	Ô nhiễm nguồn nước
	Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2015/BTNMT

	2
	Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn

	-
	Chất lượng không khí
	Mức độ ô nhiễm không khí
	· Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2013/BTNMT

	-
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực đô thị
	· Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Cây xanh cảnh quan
	Làm xáo trộn, phá vỡ các hệ sinh thái tự nhiên
	· - Bảo vệ hệ sinh thái còn lại

· - 90% phố được trồng cây, tăng tỷ lệ đất công viên ở khu vực trung tâm đô thị so với năm 2000 (Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia)

· - Tăng 30% so với năm 2010 (Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)

	4
	· Vệ sinh môi trường

	-
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải sinh hoạt 
	Đảm bảo nước thải sinh hoạt và đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT 

	-
	Quản lý chất thải rắn
	Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh
	· Đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	-
	Chất thải nguy hại
	Ô nhiễm từ chất thải nguy hại
	100% chất thải rắn y tế được thu gom để xử lý (chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

	5
	Các vấn đề xã hội

	
	Dân số 
	Mật độ dân số đô thị
	Giảm tỷ lệ tăng dân số

	-
	Sức khỏe cộng đồng
	Các bệnh hô hấp

Các bệnh qua đường nước
	Giảm các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội;

Nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ y tế cho cộng đồng;

Cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng.

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100% vào năm 2020 (chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030).


VI.7.3. Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực của dự án quy hoạch
a. Hiện trạng chất lượng nước ngầm

Nguồn nước ngầm tại thị trấn Cần Giuộc có trữ lượng dồi dào. Tuy nhiên, hiện hầu hết dân cư sử dụng nước máy từ hệ thống cấp nước thị trấn.

b. Hiện trạng môi trường không khí

Sự gia tăng số lượng xe ôtô, xe gắn máy trong những năm gần đây ở đô thị là nguồn gây ô nhiễm không khí chính.

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp ở phía Đông đã góp phần làm không khí ô nhiễm ngày càng nặng.

c. Hiện trạng quản lý nước thải

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải tắm giặt, nước thải từ bếp ăn được thoát vào các mương rãnh quanh nhà, một phần thấm vào đất, một phần theo địa hình tự nhiên thoát vào mương, cống thoát nước mưa trên các trục giao thông chính thoát ra rạch. Riêng nước thải phân tiểu được xử lý bằng bể tự hoại nhưng đa số xây dựng không đúng quy cách, sau đó được thấm vào đất hoặc theo nước thải sinh hoạt thoát ra rạch. 

d. Nước mưa

Nước mưa tiêu thoát tự nhiên trên bề mặt và được tích trữ trong ao hồ.

e. Hiện trạng quản lý chất thải rắn

Khu vực quy hoạch hiện nay chủ yếu thải chất thải rắn sinh hoạt. Nhìn chung, chất thải rắn trong khu vực hiện được thu gom và xử lý theo quy định, không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường.

f. Hiện trạng tài nguyên sinh học

Hiện trạng khu quy hoạch chủ yếu là đất trống, và một phần đất dân cư hiện hữu.

g. Sự cố môi trường:

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước mặt trên hệ thống sông Cần Giuộc sẽ dâng lên, tăng nguy cơ ngập úng cho thị trấn.

VI.7.4. Đánh giá và dự báo tác động đến môi trường khu vực của dự án quy hoạch
Các tải lượng chất thải ra môi trường sau khi thực hiện phương án quy hoạch:

· Tổng lưu lượng nước thoát: khoảng 450 m³/ngđ.

· Tổng khối lượng rác thải: khoảng 2,8 tấn/ngđ.

a. Môi trường nước thải:

· Trong khu quy hoạch chỉ có một loại nước thải bẩn chính là: nước thải sinh hoạt, chủ yếu là nước thải của dân cư sống và làm việc trong khu quy hoạch. 

· Nước thải sinh hoạt ở đây có nhiều loại: nước thải tắm giặt, rửa vệ sinh tay chân…, nước thải từ nhà vệ sinh (phân và nước tiểu), nước thải từ khu vực ăn uống... 

· Nước thải sinh hoạt thường chứa khoảng 58% chất hữu cơ và 42% chất khoáng gồm: chất hữu cơ không bền sinh học (như cacbonhydrat, protein, mỡ) với hàm lượng cao, chất dinh dưỡng (photphat, nitơ), vi trùng, chất rắn và mùi… chúng sẽ theo nguồn nước thải và gây ô nhiễm phú dưỡng hóa nguồn nước tiếp nhận sau cùng nếu không được xử lí, tạo điều kiện cho các loại tảo, sinh vật phát triển hạn chế môi trường sống của nhiều loại sinh vật, hạ thấp sự cân bằng sinh học. Nước mặt bị ô nhiễm sẽ bốc mùi hôi, có màu gây mất cảnh quan khu vực.

· Tác động của các thành phần nước thải gây ô nhiễm được thể hiện như sau: 
	Stt
	Thành phần
	Tác động

	1
	Chất hữu cơ dễ phân hủy (protein, chất béo, cacbonhydrat).
	· Làm suy giảm nồng độ oxi hòa tan trong nước, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của sinh vật dưới nước.

· Hạn chế sự hòa tan, xâm nhập oxy, gây ảnh hưởng tới khả năng hô hấp, quang hợp của thủy sinh vật từ đó làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

	2
	Chất rắn lơ lửng
	· Làm nước đục, có màu. Ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của tảo và rong rêu (cản ánh sáng chiếu xuống nước).

· Tăng độ đục của nước gây ảnh hưởng cảnh quan.

	3
	Các chất dinh dưỡng (N, P)
	· Nồng độ cao gây hiện tượng phú dưỡng hóa.

	4
	Các vi khuẩn
	· Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả.

· Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

· E. Coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, chỉ thị ô nhiễm do phân người.


b. Môi trường khí thải, tiếng ồn:

· Trong khu quy hoạch ô nhiễm khí thải chủ yếu do: 

· Khí thải sinh hoạt: hoạt động thường ngày của con người như đốt nhiên liệu dầu, đốt củi, than, đốt rác đưa vào môi trường lượng khí thải gây ảnh hưởng đáng kể bao gồm: bụi, khí CO2, NOx, HF… hay quá trình phân hủy chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt giải phóng H2S, NH3, CH4, Mecaptan… và phát sinh mùi hôi.

· Khí thải giao thông: khói bụi từ hoạt động của các phương tiện giao thông, mùi hôi từ các bô chứa rác dọc tuyến giao thông, khói thải, khí thải từ các nhà bếp… 

( Tuy nhiên, các khu đô thị mới hầu hết đều đạt tiêu chuẩn cao về mặt thẩm mỹ nên hiện tượng ô nhiễm mùi hôi từ thùng chứa rác thải, khu nhà hàng,… không đáng kể. Ô nhiễm mùi hôi từ nhà bếp, nhà vệ sinh sẽ được hạn chế bằng cửa thông gió, sử dụng nhiên liệu sạch (gas, điện,…), sử dụng chất sát trùng, tẩy rửa để duy trì điều kiện vi khí hậu trong lành.

· Thải nhiệt thừa: từ các thiết bị làm lạnh, bếp đun. Các khu thương mại dịch vụ sẽ sử dụng nhiều máy lạnh, bếp đun cùng với sự đông đúc về người và các phương tiện đi lại tạo một sức ép lớn đối với môi trường không khí. 

· Tác động của các thành phần khí thải gây ô nhiễm được thể hiện như sau:

	Stt
	Thông số
	Tác động

	1
	Bụi
	· Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi.

· Gây tổn thương da, giác mạc mắt, các bệnh ở đường hô hấp.

	2
	Khí axít (SOx, NOx).
	· Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu.

· SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu.

· Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng, ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc nhà cửa.

· Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa.

· Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái.

	3
	Oxyt cacbon (CO).
	· Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành Cacboxyhemoglobin.

	4
	Khí cacbonic (CO2).
	· Gây rối loạn hô hấp phổi.

· Gây hiệu ứng nhà kính.

· Tác hại đến hệ sinh thái.

	5
	Hydrocarbons.
	· Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong.

	6
	Độ ồn.
	· Gây khó chịu, ức chế thần kinh, giảm sự chú ý, năng suất lao động.

· Gây tổn thương ngoại tai, choáng váng, ù tai, đau tai trong, giảm thính giác.


(  Trước tiên, các tác nhân gây ô nhiễm không khí kể trên có thể góp phần làm tăng tác động xấu đến chất lượng môi trường không khí của khu vực nói riêng và các vùng lân cận nói chung. Các chất khí độc hại, tro bụi... tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ có trong môi trường không khí mà mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người khác nhau. 

· Tiếng ồn: Hoạt động của các khu thương mại dịch vụ có thể gây ra tiếng ồn rất lớn (có thể kéo dài từ chiều tối tới nửa đêm) và thường xuyên, nguồn này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe dân cư và khả năng làm việc của nhân viên. 

c. Môi trường rác thải:
· Trong khu vực rác thải chính là rác thải sinh hoạt. Rác thải sinh hoạt có thành phần chính là rác thực phẩm dễ phân hủy và các loại bao bì thực phẩm như: lon, hộp kim loại; bao bì giấy hoặc plastic…

· Rác thải trong khu vực phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau: Khu nhà ở (liên kế vườn, nhà biệt thự, nhà ở hỗn hợp, nhà ở chỉnh trang), khu thương mại dịch vụ, khu công trình công cộng: 

· Chất thải sinh hoạt:

· Chất thải có thể phân huỷ: rác hoa quả (trái cây hư thừa, hoa héo, dập,…), thức ăn thừa (cơm, thịt, rau, bánh kẹo,…), rau ăn các loại, vỏ trứng, đồ ăn biển (cua, sò, ốc, hến, ghẹ,…).

· Chất thải có thể tái sinh, tái sử dụng: kim loại (can nhôm), thuỷ tinh (chai, ly bia), nhựa tái sinh (chai, túi dẻo trong), giấy tái sinh (khăn giấy, bao bì giấy, giấy in, giấy báo).

· Chất thải tổng hợp: giấy không thể tái sinh (khăn giấy ăn, khăn giấy nhà vệ sinh), nhựa không thể tái sinh (túi nhựa chết), khác (mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải, quần áo…).

· Chất thải nguy hại: tương đối đa dạng

· Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi,… từ quá trình bảo trì bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật như máy phát điện, máy bơm, máy biến thế.

· Mực in, hộp mực in, chất màu, mực, ruột viết dính mực, dầu viết, bo mạch điện tử,… từ các văn phòng quản lý, điều hành của khu thương mại dịch vụ, khu công trình công cộng.

· Bóng đèn huỳnh quang, bình xịt phòng các loại, bình ắc quy, pin…

· Ngoài ra, rác thải khu dự án còn phát sinh từ nhiều nguồn khác, như rác quét đường phát sinh từ hoạt động vệ sinh đường phố, khu vui chơi giải trí và làm đẹp cảnh quan. Thành phần có thể là cành cây, lá cây, giấy vụn, bao nilon, xác động vật chết.

· Tác động của các thành phần rác thải gây ô nhiễm được thể hiện như sau:

	Stt
	Thông số
	Tác động

	1
	Rác thải hữu cơ (thực phẩm thừa, hư, rau củ quả, …).
	· Khi phân huỷ phát sinh các chất khí gây mùi hôi, ruồi nhặng và các vi sinh vật gây bệnh… tác động đến chất lượng không khí xung quanh khu vực.

· Ảnh hưởng sức khoẻ người dân trong khu vực cũng như dân cư khu vực kế cận.

· Ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong vùng.

· Ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

	2
	Rác vô cơ (giấy, nylon, nhựa, kim loại, thuỷ tinh, xà bần…) khó phân huỷ.
	· Tích tụ lâu trong đất gây ô nhiễm môi trường đất.

· Ảnh hưởng thẩm mỹ, mỹ quan, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên khu vực.

	3
	Rác y tế (bông băng, gạc, kim tiêm,…).
	· Các vật phẩm y tế mang các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh xâm nhập vào cơ thể con người gây bệnh và làm ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí.
· Lan truyền bệnh tật, do ruồi muỗi, côn trùng và phát tán các bệnh như: thương hàn, tả lỵ, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt phát ban, viêm gan A và các bệnh truyền nhiễm khác.

	4
	Rác nguy hại (pin, acquy, bao bì dược, hoá chất, dầu mỡ thải…).
	· Thải vào môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, đất.

· Gây nguy hại cho sức khoẻ con người.

· Ảnh hưởng tới hệ sinh thái.


d. Môi trường kinh tế - xã hội

· Tạo môi trường sống hiện đại, thân thiện môi trường.

· Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

· Khu dự án sẽ tập trung dân cư gây ảnh hưởng nhiều mặt tiêu cực xã hội khác:

· Tăng mật độ giao thông trong khu vực, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe.

· Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các loại chất thải sinh hoạt (rác thải, nước thải, khói bụi, ngập lụt…) nếu không được quản lý tốt.

e. Sự cố môi trường:

· Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí gây ra tác hại lớn (đặc biệt là rò rỉ gas) như cháy nổ, gây độc… dẫn tới những thiệt hại lớn về tính mạng, kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái.

· Sự cố cháy nổ dẫn tới những thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội, làm ô nhiễm hệ sinh thái nước, đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tính mạng, vật nuôi và tài sản.

VI.7.5. Tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường; Đề xuất các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

VI.7.5.1. Danh mục các Dự án cần được thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Cần Giuộc giao nhà thầu thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau:

- Năm 2021: Đánh giá tác động môi trường mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án.

- Năm 2022: Đánh giá tác động môi trường các công trình nhà ở và công trình công cộng.

VI.7.5.2. Các giải pháp phòng ngừa, giàm thiểu và khắc phục tác động: giải pháp quy hoạch, giải pháp kỹ thuật.
· Giải pháp quy hoạch:
· Kiểm soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch cụ thể cho việc phát triển nông nghiệp.

· Trong tương lai, do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng làm mực nước trên sông Cần Giuộc dâng cao. Do đó, thị trấn Cần Giuộc có nguy cơ bị ngập lụt. Vì vậy, cần có các giải pháp tôn nền, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước cho khu vực.

· Chất lượng môi trường nước
· Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

· Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các công trình để tránh tình trạng xả rác ra đường.

· Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn riêng (cống ngầm).

· Nguồn tiếp nhận: nhà máy xử lý nước thải phía Bắc khu quy hoạch, công suất 450m³/ngđ. Nước thải sau xử lý đạt giá trị C, cột A QCXDVN 14:2008/BTNMT.
· Kiểm soát xâm ngập mặn.

· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;

· Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

· Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

· Phương tiện giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

· Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại các tuyến giao thông có mật độ cao. 

· Quản lý chất thải

· Trồng cây xanh công trình, cây xanh cách ly.

· Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn như: sản xuất phân compost, ủ kị khí rác để thu hồi năng lượng; 

· Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn.

· Chất thải rắn thải y tế và chất thải rắn nguy hại thực hiện theo quy chế quản lý chất thải rắn y tế (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế và đảm bảo theo đúng thông tư 12/2006/TT-BTNMT và quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT).

· Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

· Chủ đầu tư dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải. 

· Thành phần nước thải sau khi xử lý được khống chế tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT-Cột A. Hệ thống khống chế tự động để kiểm tra lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ được lắp đặt. Phương pháp này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nước thải của Khu quy hoạch.

· Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nước thải, xử lí nước thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường khu vực. 

· Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của chủ đầu tư như hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

· Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh…

· Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

· Tổ chức giám sát chất thải đạt các quy chuẩn môi trường từ 1-2 lần/năm. 

CHƯƠNG VII:

KINH TẾ XÂY DỰNG
VII.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư
VII.2. Đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện

VII.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư:

VII.1.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư:

· Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

· Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

· Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính, về việc Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

· Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng ban hành suất vồn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
· Căn cứ theo đồ án quy hoạch chi tiết và quy mô các công trình trong dự án Đường N18 kết hợp khu dân cư, thị trấn Cần Giuộc.
VII.1.2. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư bao gồm các chi phí cụ thể như sau: chi phí xây dựng, chi phí đầu tư thiết bị, tiền sử dụng đất và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư dự án, chi phí khác và dự phòng phí được tính trên cơ sở khối lượng công việc trong phạm vi dự án và theo đơn giá nhà nước hiện hành, cụ thể như sau:
	STT
	DANH MỤC ĐẦU TƯ
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ XD
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	(m²)
	(triệu đồng/m2)
	(triệu đồng)

	I- PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỔNG THỂ:

	-
	San nền - thoát nước mặt
	Theo khái toán hạng mục
	17.015,20

	-
	Thoát nước thải (CÓ TRẠM XỬ LÝ) 
	"
	10.745,08

	-
	Hệ thống điện 
	"
	10.742,00

	-
	Hệ thống thông tin liên lạc 
	"
	5.096,00

	-
	Hệ thống cấp nước 
	"
	5.639,45

	-
	Đường giao thông chính 
	"
	165.021,03

	TỔNG CỘNG
	 
	214.258,76

	(Chi tiết xem thêm phần khái toán các hạng mục)

	II- PHẦN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH:
	 
	 
	 

	A 
	ĐẤT Ở 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất ở HHCT và nhà ở xã hội
	m²
	      12.923,1 
	4
	51.692,40

	2
	Đất ở xây mới
	m²
	      27.998,8 
	6
	167.992,80

	3
	Đất ở hỗn hợp
	m²
	      12.981,8 
	6
	77.890,80

	CỘNG
	 
	 
	 
	297.576,00

	B
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	m²
	 
	 
	

	1a
	Đất cơ quan - công cộng đô thị
	m²
	      10.948,0 
	8
	87.584,00

	1b
	Đất công cộng đơn vị ở
	m²
	      18.923,1 
	8
	151.384,80

	2a
	Đất cây xanh đô thị
	m²
	      14.131,0 
	1,5
	21.196,50

	2b
	Đất cây xanh đơn vị ở
	m²
	        4.323,0 
	2
	8.646,00

	2c
	Đất cây xanh HL sông rạch
	m²
	        1.552,0 
	1,5
	2.328,00

	C
	ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	m²
	        1.296,0 
	10
	12.960,00

	CỘNG
	
	 
	 
	      284.099,30 

	CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
	 
	 
	 
	       795.934,06 

	BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

	
	
	
	(Đvt: tỷ đồng)

	Stt
	Nội dung công tác
	Chi tiết
	Thành tiền

	 
	Chi phí xây dựng và thiết bị 
	 
	 

	1
	Chi phí xây dựng công trình
	A
	795,93

	2
	Chi phí đầu tư thiết bị
	B = 10%A
	79,59

	 
	Tổng chi phí xây dựng + thiết bị
	 
	875,53

	3
	Chi phí quản lý, tư vấn dự án
	C = 10%(A+B)
	87,55

	4
	Chi phí khác
	D = 5%(A+B)
	43,78

	5
	Chi phí dự phòng
	E = 10%(A+B+C+D)
	100,69

	 
	Tổng mức đầu tư xây dựng
	 
	1.107,54


VII.2. Đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện:
VII.2.1. Nguồn vồn - Phương án huy động vốn:

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến: khoảng 1.107,54 tỷ đồng.
Nguồn vốn chủ yếu thực hiện các công tác đầu tư xây dựng: 

+ Hạ tầng kỹ thuật: các đường dây, đường ống kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải trong khu dân cư, sân bãi, và giao thông nội bộ.

+ Hệ thống các công trình công cộng phục vụ nhu cầu ở và sinh hoạt của người dân trong khu quy hoạch: trường mầm non, khu đất sử dụng công cộng, các công viên vui chơi, trạm y tế.

+ Các khu vực dân cư hiện hữu thực hiện chỉnh trang, nâng cấp và khu vực dân cư xây dựng mới sẽ kêu gọi người dân cùng thực hiện với nhà nước.

Theo đó: Nguồn vốn sử dụng chủ yếu là vốn xã hội hóa được thực hiện theo hình thức mời gọi đầu tư từ các tổ chức và cá nhân trong khu vực và các khu lân cận; nhà nước sẽ hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo việc thực hiện dự án nhanh chóng và hiệu quả sớm đưa vào hoạt động ổn định cuộc sống cho người dân.

Đồng thời thị trấn Cần Giuộc cần có chính sách miễn hoặc giảm tiền thuê đất hoặc một số những lệ phí đối với những dự án đầu tư bên ngoài trong những năm đầu hoạt động.

VII.2.2  Tổ chức thực hiện:

· Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giuộc.

· Cơ quan Thẩm định: Phòng kinh tế và hạ tầng Huyện Cần Giuộc

· Cơ quan tổ chức lập: Phòng kinh tế và hạ tầng Huyện Cần Giuộc

VII.2.3  Phương thức thực hiện:
· Cơ quan tổ chức lập (Chủ đầu tư) tự tổ chức và kêu gọi hợp tác đầu tư để thực hiện dự án gồm một số bước cơ bản sau:

· Thành lập và giao cho Ban quản lý dự án thực hiện đầu tư và quản lý dự án đảm bảo theo đúng quy định nhà nước:

· Phối hợp với các cơ quan chức năng thống nhất quản lý xây dựng dự án theo quy hoạch được duyệt.

· Sử dụng đất đúng mục đích, ranh đất được giao.

· Không làm ảnh hưởng đến môi trường và hủy hoại đất.

· Chịu trách nhiệm về việc đền bù giải phóng mặt bằng. 

· Theo đó tổng thể dự án có thể phân thành các hạng mục cần đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

· Hạng mục các công trình công cộng: trường học, khu công trình công cộng, các công viên cây xanh..: có hai giải pháp

· Thứ nhất: ban quản lý dự án sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách để xây dựng công trình sử dụng công cộng để phục vụ cho toàn khu dân cư này;

· Thứ hai: sẽ kêu gọi các tổ chức cá nhân đầu tư - Ban quản lý dự án sẽ bàn giao đất để nhà đầu tư tiến hành xây dựng và khai thác trong khoản thời gian cố định rồi bàn giao lại cho nhà nước quản lý khi hết hạn thỏa thuận hoặc Ban quản lý dự án sẽ kết hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục cho thuê đất dài hạn để nhà đầu tư xây dựng các công trình này và khai thác. 

· Hạng mục mở rộng các tuyến hẻm hiện hữu, đồng bộ và kết nối với hệ thống các tuyến hạ tầng trên các trục đường chính: Ban quản lý dự án sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân trên các tuyến đường này triển khai thực hiện: người dân trên các tuyến hẻm sẽ hiến đất để Ban quản lý dự án tiến hành việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật (các đường dây đường ống đảm bảo nối kết đúng và theo các quy định quy chuẩn hiện hành); đồng thời thực hiện việc mở rộng và xây dựng các tuyến hẻm đảm bảo theo đúng lộ giới trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt;

· Hạng mục xây dựng các tuyến giao thông mới: Ban quản lý dự án sẽ quản lý và đôn đốc việc thực hiện mở rộng các tuyến hẻm hiện hữu và việc xây dựng các tuyến đường mới đam bảo đồng bộ và khớp nối vơi hạ tầng tổng thể khu quy hoạch và các đường giao thông đô thị sẵn có.

· Hạng mục chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu: Ban quản lý dự án sẽ cùng với người dân địa phương (dân cư hiện hữu) thực hiện chỉnh trang các nhà ở  theo đúng lộ giới, chỉ giới xây dựng được đề ra trong đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, Ban quản lý dự án phối hợp cùng cơ quan có thẩm quyền sẽ hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sửa chửa, cải tạo nhà ở cho phù hợp,  đồng thời quản lý về hình thức, hình khối và việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt; phần cải tạo và sửa chữa người dân tự thực hiện.

· Hạng mục Khu dân cư xây dựng mới: dự kiến sẽ kêu gọi cá nhân hay tổ chức có năng lực cùng với Ban quản lý dự án thực hiện. Ban quản lý dự án sẽ giao đất cho nhà đầu tư thực hiện việc phân lô - tách thửa và hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục về pháp lý đồng thời nhà đầu tư phải thực hiện việc xây dựng các tuyến giao thông dự phóng và phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo các tuyến đường này bàn giao lại cho nhà nước quản lý; 

VII.2.3  Tiến độ thực hiện dự án

Dự án dự kiến thời gian đầu tư xây dựng khoảng 3-5 năm, các giai đoạn đầu tư dự kiến sẽ thực hiện xen kẽ nhau và được chia thành 02 giai đoạn chính theo đó việc thưc hiện chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu và kêu gọi đầu tư xây dựng khu dân cư mới được thực hiện song song trong từng giai đoạn.
· Giai đoạn I: 2 năm (2021 - 2024): Chuẩn bị đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phần sơ bộ theo hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, với kế hoạch xây dựng cụ thể như sau:
· Giải phóng mặt bằng các hướng tuyến giao thông chính:

· Đường Mỹ Lộc – Trường Bình (LGDK 22m);

· Đường N17, đường D9 (LGDK 22m); đường N18 (lộ giới 20m)

+ Đường A1, A2, A4, A6, B1, B2, B4 (lộ giới 12m), đường A7 (lộ giới 14m), đường B3 (lộ giới 22m).

· Thực hiện thỏa thuận đền bù và tái định cư cho một số hộ có vị trí thuộc lộ giới đường dự kiến và tiến hành san lấp.

· Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường này và hoàn thiện giao thông; Lắp đặt các thiết bị và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cơ bản trên các tuyến đường này.

· Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường nội bộ trong khu dân cư hiện hữu (lộ giới các tuyến nội bộ, cote d đường điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước..) đảm bảo đồng bộ với các tuyến giao thông dự phóng và kết nối được các đường giao thông đô thị hiện hữu. 

· Xây dựng công trình hạ tầng xã hội: công viên (ký hiệu CX-2; CX-3, CX-4); trường mầm non (kí hiệu GD)

· Kêu gọi đầu tư xây dựng một số công trình trong các lô đất hỗn hợp (ký hiệu O-14, O-15, O-22, O-23 và lô TMDV)

· Kêu gọi người dân trong các ô phố hiện hữu khu vực các trục đường N18 thực hiện chỉnh trang và sửa chửa để đảm bảo thống nhất lộ giới trên toàn tuyến.

· Giai đoạn II: 3 năm (2024 - 2026): xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật kết nối vào các công trình. Phần hạ tầng xã hội bao gồm các công trình công cộng phục vụ nhu cầu chung của toàn khu với kế hoạch cụ thể như sau:

· Giải phóng mặt bằng các hướng tuyến giao thông còn lại trong khu quy hoạch; Thực hiện thỏa thuận đền bù và tái định cư cho một số hộ có vị trí thuộc lộ giới đường dự kiến và tiến hành san lấp;

· Tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường nội bộ hiện hữu còn lại trong khu quy hoạch, đảm bảo đồng bộ với các tuyến giao thông dự phóng và kết nối được các đường giao thông đô thị hiện hữu.

· Hoàn thiện hệ thống các thiết bị; tiện ích đô thị trên tất cả các tuyến đường.

· Xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng xã hội khác: các công viên viên; công trình công cộng, công trình y tế…

· Tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân tiến hành xây dựng các công trình thương mại dịch vụ, trong khu đất hỗn hợp để tạo vẻ mỹ quan chung toàn đô thị nói chung và dự án nói riêng.

· Hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ pháp lý cho toàn bộ các lô đất được tách thửa và chỉnh trang trong khu quy hoạch để đẩm bảo việc quản lý và xây dựng cho người dân.
CHƯƠNG VIII:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VIII.1. Kết luận
VIII.2. Kiến nghị
VIII.1. Kết luận
Việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc phù hợp với định hướng đã đề ra trong đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc.
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện hiện trạng khu vực lập quy hoạch cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức không gian cảnh quan phù hợp với cảnh quan khu trung tâm thị trấn Cần Giuộc.

Đồ án đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn quy phạm hiện hành của nhà nước về Quy hoạch xây dựng.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc được phê duyệt góp phần định hướng không gian cho khu vực, là cơ sở cho việc triển khai dự án đầu tư công trình.

VIII.2. Kiến nghị
Việc thực hiện đồ án cần có sự hợp tác, phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành liên quan để đảm báo quá trình triển khai thực hiện nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc, Sở Xây dựng tỉnh Long An thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc để địa phương có thể triển khai những bước tiếp theo và là cơ sở quản lý, thực hiện theo quy hoạch./.

Đơn vị lập quy hoạch

Cty Cổ Phần Sài Vinh


